
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TPS

0108745826

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

2. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

4. Trồng cây cà phê 0126

5. Trồng cây chè 0127

6. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

13. Sản xuất đường 1072

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

15. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Đại lý du lịch 7911

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TPS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TPS TRADING MANUFACTURING 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TPS TRADING MANUFACTURING INVESTMENT, JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433940234
Email:

Fax:
Website:
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20. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ đấu giá

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định (Điều 4 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điêù 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô)

4931

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định 
86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH  SẢN 
XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI 
CÁT QUẾ

Đội 1, Xã Cát 
Quế, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 10.000 1.000.000.000 10,000

0500440224

2 BÙI NGỌC HÀ Số 44 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 25.000 2.500.000.000 25,000

0010770200
41

3 PHẠM 
THẮNG

Thôn 1, Xã Cát 
Quế, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 6.000.000.000 60,000

Tổng số 60.000 6.000.000.000 60,000

0010730082
99

4 PHẠM THỊ 
THOA THẢO

Thôn 1, Xã Cát 
Quế, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 5,000

Tổng số 5.000 500.000.000 5,000

017228055

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

35. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

36. Sản xuất chè 1076

37. Sản xuất cà phê 1077

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001073008299
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THẮNG Nam

14/07/1973 Kinh Việt Nam

25/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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